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      ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


HỌC PHẦN: VẼ KỸ THUẬT NGÀNH MAY


BẬC ĐÀO TẠO:    TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (9+3)
Ngành đào tạo
: CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG


Số đơn vị học trình
: 2 ĐVHT (30 tiết) 

(Áp dụng từ khóa 2015)

I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:

· Học sinh học các môn cơ sở ngành.
· Học sinh đã học các môn lý thuyết chuyên môn: công nghệ may 1, thiết kế trang phục 1, thiết kế trang phục 2, thiết kế trang phục 3.
2/ Mục tiêu:

· Về kiến thức:

Học sinh có kiến thức về phương pháp vẽ kỹ thuật ứng dụng cho ngành may.

Hướng dẫn học sinh phương pháp trình bày một bản vẽ kỹ thuật, thể hiện hình vẽ mô tả phẳng của sản phẩm, trình bày được các yêu cầu về đường may của sản phẩm.

Trang bị kiến thức vẽ kỹ thuật ngành may, giúp học sinh ứng dụng thực tế trong lĩnh vực ngành may công nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng.
· Về kỹ năng:

Học sinh thực hiện phương pháp vẽ kỹ thuật ứng dụng cho ngành may.
· Về thái độ:

Học sinh thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, nghiên cứu, tham khảo thêm tài liệu về vẽ kỹ thuật ngành may, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	 TH,TN
	KT
	TỔNG

	Chương I
	Tổng quan về môn học
	
	
	
	
	

	Bài 1
	Tổng quan về môn học vẽ kỹ thuật ngành  may
	2
	
	
	
	2

	Bài 2
	Các tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ 
	2
	1
	
	
	3

	Chương II
	Phương pháp dựng hình
	
	
	
	
	

	Bài 3
	Phương pháp đọc và vẽ hình mặt cắt đường may 
	4
	1
	
	1
	6

	Bài 4
	Hình họa – dựng hình  
	3
	
	
	
	3

	Bài 5
	Biểu diễn vật thể 
	2
	1
	
	
	3

	Chương III
	Bản vẽ kỹ thuật
	
	
	
	
	

	Bài 6
	Bản vẽ mô tả phẳng 
	3
	2
	
	1
	6

	Bài 7
	Bản vẽ kỹ thuật sản phẩm may
	4
	2
	
	1
	7

	TỔNG CỘNG         
	20
	7
	
	3
	30


III/ NỘI DUNG CHI TIẾT 

CHƯƠNG I:  TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
Bài 1: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC HÌNH HỌA VẼ KỸ THUẬT
MỤC TIÊU 
· Về kiến thức:
Học sinh có kiến thức về những qui tắc căn bản để xây dựng bản vẽ kỹ thuật, các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật, khả năng nhận dạng và lý luận về phép chiếu hình học, các nguyên tắc và phương pháp biểu diễn vật thể trong không gian.
· Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng vẽ đúng bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn, lựa chọn các loại vật liệu, dụng cụ cần thiết phục vụ cho quá trình học tập.
· Về thái độ:
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng  của môn học vẽ kỹ thuật may nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

Học sinh vận dụng kiến thức vào qui trình thiết kế, triển khai, biểu diễn hình dạng và thông số kỹ thuật của chi tiết trên bản vẽ, phát huy tư duy logic và sáng tạo để tạo được sự hợp lý và đa dạng cho sản phẩm.
I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÔN HỌC VẼ KỸ THUẬT NGÀNH MAY
1. Khái niệm chung
2. Nhiệm vụ của môn học Vẽ Kỹ thuật

II. NHIỆM VỤ CỦA MÔN HỌC HÌNH HỌA VẼ KỸ THUẬT  
III. TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC HÌNH HỌA VẼ KỸ THUẬT 
IV. DỤNG CỤ – VẬT LIỆU DÙNG TRONG MÔN HỌC VẼ KỸ THUẬT NGÀNH MAY
1. Các loại khổ giấy vẽ kỹ thuật
2. Tiêu chuẩn TCVN về khổ giấy vẽ kỹ thuật
3. Bút chì
4. Các dạng bút màu
5. Các loại thước
6. Compa
Bài 2: CÁC TIÊU CHUẨN VỀ CÁCH TRÌNH BÀY BẢN VẼ
MỤC TIÊU 

· Về kiến thức:
Học sinh trình bày được các tiêu chuẩn của một bản vẽ kỹ thuật, trình tự lập nên một bản vẽ và cách trình bày một bản vẽ kỹ thuật.
· Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng trình bày một bản vẽ kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn.
· Về thái độ:
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của cách trình bày một bản vẽ kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. TIÊU CHUẨN BẢN VẼ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung

II. KHUNG BẢN VẼ VÀ KHUNG TÊN
1. Khung bản vẽ

2. Khung tên

III. TỈ LỆ
1. Tỉ lệ nguyên hình
2. Tỉ lệ thu nhỏ
3. Tỉ lệ phóng to
4. Chú ý

IV. ĐƯỜNG NÉT
1. Các dạng đường nét
2. Một số ký hiệu về mặt vải
3. Ký hiệu về dấu lắp ráp
4. Ký hiệu về mặt cắt
5. Ký hiệu về mật độ mũi chỉ
6. Ký hiệu về mặt phải – mặt trái trên thân sản phẩm
7. Ký hiệu về hoa văn trên vải
CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP DỰNG HÌNH
Bài 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỌC VÀ VẼ HÌNH MẶT CẮT ĐƯỜNG MAY
MỤC TIÊU 

· Về kiến thức:
Học sinh trình bày được phương pháp đọc và vẽ hình mặt cắt đường may.
· Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng đọc và vẽ hình mặt cắt đường may.
· Về thái độ:
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp  đọc và vẽ hình mặt cắt đường may nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. PHƯƠNG PHÁP VẼ CÁC KÝ HIỆU ĐƯỜNG MAY
II. PHƯƠNG PHÁP VẼ HÌNH MẶT CẮT  ĐƯỜNG MAY
1. May can chấp
2. May can rẽ
3. May can lật
4. May can lật rẽ đè chặn hai bên (can lật rẽ đè diễu)
5. May can lật đè
6. May can kê sổ
7. May can gấp mép
8. May can cuốn sổ
9. May can cuốn lật đè (can cuốn ép)
10. May can cuốn kín
11. May can cuốn phải đè mí
12. May lộn hai đường

13. May viền cuốn kín

14. May can – lộn kín

15. May lé viền đè mí

16. May lộn bong

17. May viền sổ

18. May viền cuốn kín

19. May viền bọc sổ

20. May viền bọc kín

21. May viền lé kê mí

22. May viền lật

23. May viền lật đè mí

24. May mí ngầm (dạng 1)

25. May mí ngầm (dạng 2)

26. May tra lật đè mí

27. May tra cặp lộn

Bài 4: HÌNH HỌA – DỰNG HÌNH

MỤC TIÊU 

· Về kiến thức:
Học sinh có kiến thức về phương pháp vẽ hình học và dựng hình.
· Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng thực hiện được thao tác vẽ hình học – dựng hình.
· Về thái độ:
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp vẽ hình học – dựng hình.

I. CHIA ĐỀU MỘT ĐOẠN THẲNG
1. Chia đôi một đoạn thẳng
2. Chia nhiều phần đều nhau trên một đoạn thẳng
II. DỰNG HÌNH ĐA GIÁC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN
1. Dựng hình tam giác đều – hình vuông – lục giác đều nội tiếp đường tròn
2. Hình ngũ giác đều nội tiếp đường tròn
3. Dựng hình đa giác đều (7 ; 9 ; 11 ; 13 cạnh) nội tiếp đường tròn
III. VẼ NỐI TIẾP CUNG TRÒN VÀ ĐƯỜNG THẲNG
1. Hướng dẫn cách chia đường phân giác của 1 góc

2. Vẽ nối tiếp cung tròn với 2 đường thẳng theo góc cho trước

IV. VẼ ĐƯỜNG CUNG NỐI TIẾP 1 CUNG TRÒN VÀ 1 ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC
V. VẼ CUNG TRÒN NỐI TIẾP VỚI HAI CUNG TRÒN KHÁC
1. Trường hợp tiếp xúc trong
2. Trường hợp tiếp xúc ngoài
3. Trường hợp vừa tiếp xúc ngoài vừa tiếp xúc trong
Bài 5: BIỂU DIỄN VẬT THỂ
MỤC TIÊU 

· Về kiến thức:
Học sinh có kiến thức về phương pháp biểu diễn vật thể.
· Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng thực hiện được thao tác biểu diễn các dạng hình chiếu của vật thể.
· Về thái độ:
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp biểu diễn các dạng hình chiếu của vật thể nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. HÌNH CHIẾU
1. Giới thiệu về hình chiếu cơ bản
2. Hình chiếu vật thể trên mặt phẳng chiếu trong không gian
II. HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO
1. Áp dụng vẽ hình chiếu trục đo
CHƯƠNG III: BẢN VẼ KỸ THUẬT
Bài 6: BẢN VẼ MÔ TẢ PHẲNG 

MỤC TIÊU 

· Về kiến thức:
Học sinh có kiến thức về bản vẽ mô tả phẳng.
· Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng thực hiện được bản vẽ mô tả phẳng.
· Về thái độ:
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp thực hiện bản vẽ mô tả phẳng nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. TỔNG QUAN VỀ BẢN VẼ MÔ TẢ PHẲNG
1. Khái niệm
2. Phương pháp dựng hình
II. KỸ THUẬT DỰNG BẢN VẼ MÔ TẢ PHẲNG
III. MÔ TẢ PHẲNG CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM MAY
Bài 7: BẢN VẼ KỸ THUẬT SẢN PHẨM MAY 

MỤC TIÊU 

· Về kiến thức:
Học sinh có kiến thức về bản vẽ kỹ thuật sản phẩm may.
· Về kỹ năng:
Học sinh có khả năng thực hiện được bản vẽ kỹ thuật của sản phẩm may.
· Về thái độ:
Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp thực hiện bản vẽ kỹ thuật sản phẩm may nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

I. TỔNG QUAN VỀ BẢN VẼ MÔ TẢ PHẲNG
1. Khái niệm
2. Phương pháp dựng hình
II. KỸ THUẬT DỰNG BẢN VẼ MÔ TẢ PHẲNG
III. MÔ TẢ PHẲNG CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM MAY
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

· Số tiết qui định cho từng bài, giáo viên có thể linh hoạt thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, trình độ tiếp thu của Học sinh , nhưng phải đảm bảo tổng số tiết cho từng phần, từng chương và đúng tổng số tiết cho toàn bộ chương trình.
· Không thay đổi trình tự các bài trong cùng một phần.
· Nội dung giảng dạy phải đúng trình tự, logic của chương trình qui định.
· Phương pháp giảng dạy: tùy thuộc vào tình hình thực tế, tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của Học sinh, tùy thuộc vào cơ sở vật chất của nhà truờng, mà người giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho phù hợp với trình độ tiếp thu, kích thích học tập tích cực, khả năng tự học, tìm tòi của Học sinh.
V.  
TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 

1. Hình Họa Vẽ Kỹ Thuật Ngành May  – Khoa May Thời Trang – Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM – Nhà xuất bản Lao động Xã hội
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. PGS. Trần Hữu Quế. Vẽ Kỹ Thuật Cơ Khí. Nhà xuất bản Giáo dục. 1994.
2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương. Bài giảng môn học Hình Họa – Vẽ Kỹ Thuật Ngành May. Trường CĐ Công Thương.

3. Khoa May Thời Trang – Trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM. Hình Họa Vẽ Kỹ Thuật Ngành May. Nhà xuất bản Lao động Xã hội.

Tp. HCM, ngày   04  tháng  02 năm 2015  

               
TRƯỞNG KHOA                 TỔ BỘ MÔN                             GIÁO VIÊN

       Trương Việt Khánh Trang
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